
KHOA DU LỊCH - TRƯỜNG ĐH VĂN LANG

BẢNG KÊ CHI PHÍ CHI TIẾT

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

Tuyến tham quan

Tiêu chuẩn lưu trú

Thời gian : -         Ngày -       Đêm Khởi hành: _______

Số lượng sinh viên -         Sinh viên

Số lượng giảng viên -         Giảng viên FOC

Số lượng giám sát từ Khoa 1            Giám sát từ Khoa FOC

Số lượng  hướng dẫn viên -         HDV

STT NỘI DUNG Số lượng ĐVT Số lần ĐVT
 Đơn giá

VNĐ 
Thành tiền Ghi chú

1 CHI PHÍ VẬN CHUYỂN 0

Xe 45 chỗ tham quan suốt hành trình xe 45 1          chương trình 0

….

2 CHI PHÍ LƯU TRÚ 0

a Phòng cho Sinh Viên 11        Ghi rõ

-         khách 1          đêm 0 bao nhiêu khách/phòng

-         khách 1          đêm 0

-         khách 1          đêm 0

-         khách 1          đêm 0

-         khách 1          đêm 0

-         khách 1          đêm 0

-         khách 1          đêm 0

-         khách 1          đêm 0

1            khách 1          đêm 0

-         khách 1          đêm 0

-         khách 1          đêm 0

b Phòng cho giảng viên/Gíam sát từ Khoa 11        

phòng 1          đêm 0

phòng 1          đêm 0

phòng 1          đêm 0

phòng 1          đêm 0

phòng 1          đêm 0

phòng 1          đêm 0

phòng 1          đêm 0

phòng 1          đêm 0

phòng 1          đêm 0

phòng 1          đêm 0



phòng 1          đêm 0

3 CHI PHÍ ĂN UỐNG 0

khách 1          bữa 0

khách 1          lần 0

khách 1          bữa 0

khách 1          bữa 0

khách 1          lần 0

khách 1          bữa 0

khách 1          bữa 0

khách 1          lần 0

khách 1          bữa 0

khách 1          bữa 0

khách 1          lần 0

khách 1          bữa 0

khách 1          bữa 0

khách 1          lần 0

khách 1          bữa 0

khách 1          bữa 0

khách 1          lần 0

khách 1          bữa 0

khách 1          bữa 0

khách 1          lần 0

khách 1          bữa 0

khách 1          bữa 0

khách 1          lần 0

khách 1          bữa 0

khách 1          bữa 0

khách 1          lần 0

khách 1          bữa 0

4 CHI PHÍ THAM QUAN 0

N1 khách 1          lần 0

N1 khách 1          lần 0

N1 khách 1          lần 0

N1 khách 1          lần 0

N2 khách 1          lần 0

N2 khách 1          lần 0

N2 khách 1          lần 0

N2 khách 1          lần 0

N3 khách 1          lần 0

N3 khách 1          lần 0

N3 khách 1          lần 0



N3 khách 1          lần 0

N3 khách 1          lần 0

N3 khách 1          lần 0

N3 khách 1          lần 0

N4 khách 1          lần 0

N4 khách 1          lần 0

N5 khách 1          lần 0

N5 khách 1          lần 0

N5 khách 1          lần 0

N5 khách 1          lần 0

N5 khách 1          lần 0

N5 khách 1          lần 0

N6 khách 1          lần 0

N6 khách 1          lần 0

N6 khách 1          lần 0

N6 khách 1          lần 0

N6 khách 1          lần 0

N7 khách 1          lần 0

N7 khách 1          lần 0

N7 khách 1          lần 0

N7 khách 1          lần 0

N8 tàu 1          lần 0

N8 khách 1          lần 0

… khách 1          lần 0

… khách 1          lần 0

5 CHI PHÍ GALA (OPTIONAL) 0

Sân khấu - âm thanh - ánh sáng 1            đoàn 1          chương trình 0

MC hoạt náo 1            MC 1          chương trình 0

Vật dụng 1            đoàn 1          chương trình 0

Qùa tặng 1            đoàn 1          chương trình 0

6 CHI PHÍ HDV & TÀI XẾ 0

1            ns 1          lần 0

1            hdv 1          ngày 0

1            hdv 1          lượt 0

1            phòng 1          đêm 0

1            ns 1          bữa 0

7 GÍA TRỊ CỘNG THÊM CHO KHOA DU LỊCH (NẾU CÓ) 0

??? 1            ns 1          lần 0

8 CHI PHÍ KHÁC 880,000

Nước suối khách 1          chai 0

Khăn lạnh khách 1          khăn 0



Bảo hiểm khách 1          tour 880,000
Mức bồi thường tối thiểu 

100 triệu/trường hợp

A 880,000

C Áp dụng cho Trường 

D 880,000

E 70,400 Theo quy định thuế 

F 950,400

G 41,322

H 8,250,000

THUẾ GTGT (VAT 8%)

TỔNG CHI PHÍ CHO CẢ ĐOÀN ĐÃ BAO GỒM THUẾ

TỔNG CHI PHÍ CHO 1 SINH VIÊN

LÀM TRÒN

TỔNG CHI PHÍ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

CHI PHÍ DỊCH VỤ ?%

TỔNG CHI PHÍ CHO CẢ ĐOÀN TRƯỚC THUẾ










